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KẾ HOẠCH 
Khẩn cấp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

trên địa bàn huyện Mường Khương trong tình hình mới

Theo thông tin của Cục Thú y, hiện nay bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
(DTLCP) tiếp tục xảy ra tại một số địa phương; trong đó có hiện tượng bệnh 
DTLCP tái phát một hoặc nhiều lần tại các xã đã qua 30 ngày của nhiều tỉnh, 
thành phố, như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội, Hà Tĩnh, 
Yên Bái, Hà Giang, Quảng Nam...

- Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Lào Cai: Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 
từ ngày 01/5/2020 đến ngày 22/5/2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại53 hộ 
trên dịa bàn 27 thôn, 17 xã, thị trấn, của 4 huyện làm 233 con lợn mắc bệnh phải 
tiêu hủy, khối lượng tiêu hủy 10.288 kg.

- Tại huyện Mường Khương: Từ ngày 20/5/2020 đến ngày 26/5/2020, 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 3 hộ/3 thôn, thuộc 2 xã: Lùng Vai (thon Tảo 
Giàng) và Nấm Lư (thôn Ngam Lâm và thôn Pạc Ngam), làm 18 con lợn mắc 
bệnh phải tiêu hủy, khối lượng tiêu hủy 907 kg.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện ban hành “Kế hoạch khẩn 
cấp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Mường 
Khương”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn 

không để bệnh DTLCP lây lan sang các xã, thị trấn chưa phát sinh ổ dịch, vào 
các trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung; khống chế giảm thiểu sự lây lan bệnh 
DTLCP tại các xã, thị trấn đã phát sinh ổ dịch, bảo tồn những cơ sở chăn nuôi 
lợn nái sinh sản để bảo tồn nguồn giống.

- Nâng cao nhận thức của người chăn nuôi và cộng đồng trong công tác 
phòng chống bệnh DTLCP. Giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi 
lợn và ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác phòng chống, dập dịch, hỗ trợ 
cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy và giảm thiểu ảnh hưởng 
đến môi trường do tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP.

- Bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch 
bệnh nhằm giảm thiêu tổn thất về kinh tế , hạn chế tác động xấu của giá thịt lợn 
đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), môi trường và các hoạt động thương mại động 
vật, sản phẩm động vật của Mường Khương.

- Từng bước hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ không đảm bảo yêu 
cầu về an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.
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2. Yêu cầu
- Công tác phòng, chống bệnh DTLCP cần huy động cả hệ thống chính trị 

vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, dập dịch với 
phương châm “phòng, chống dịch như chống giặc”; “phòng là chính, cơ sở và 
người dân là căn bản”; hộ chăn nuôi, chủ trang trại chăn nuôi thực hiện tốt các 
biện pháp cách ly an toàn sinh học.

- Giám sát chặt chẽ dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn 
mắc bệnh DTLCP trên địa bàn, xử lý triệt để lợn mắc bệnh trong vòng 24 
giờ,không để mầm bệnh phát tán ra môi trường.

- Áp dụng triệt để các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật trong phòng, 
chống dịch tại các xã đã có dịch; các biện pháp phòng dịch tại xã, thị trấn chưa 
có dịch, các trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung.

- Các cơ quan ban ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm túc, triệt để theo 
chỉ đạo tỉnh, Sở nông nghiệp & PTNT, Huyện ủy, UBND huyện và theo Kế 
hoạch này.
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II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnhđộng của huyện, của xã, thị trấn chỉ 

đạo toàn diện về công tác phòng, chống ngăn chặn bệnh DTLCP trên địa bàn.
- Ban Chỉ đạo thực hiện giao ban hàng tuần, đột xuất hoặc giao ban trực 

tuyến để cập nhật diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện.
- Thành viên Ban Chi đạo trực tiếp đến ngay các địa bàn có dịch bệnh , có 

nguy cơ bị dịch bệnh uy hiếp để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo toàn diện, tổ chức 
các biện pháp chống dịch.

- Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, giám sát 
chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và trên địa bàn. Chủ động tham mưu chỉ 
đạo quyết liệt, hiệu quả, thường xuyên đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh.

- Thành lập các đoàn kiểm tra của huyện đến tận các ổ dịch, các xã, thị 
trấn có nguy cơ bị dịch, có tổng đàn nuôi với số lượng lớn để đôn đốc thực hiện 
các biện pháp phòng, chống, ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

2. Chế độ thông tin, báo cáo, công bố dịch và công bố hết dịch
- Chế độ thông tin, báo cáo: Bất kỳ ai khi phát hiện lợn bị bệnh, nghi bị 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi cần báo ngay cho nhân viên thú y xã, thị trấn, chính 
quyền UBND xã, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phòng Nông 
nghiệp và PTNT hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm: Hàng ngày cập nhật, 
tổng hợp, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch 
trước14 giờ hàng ngày và hàng tháng tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình dịch 
bệnh, thiệt hại do dịch bệnh gây ra gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ 
đạo (Phòng Nông nghiệp & PTNT), để tổng hợp báo cáo tỉnh theo quy định.

- Trường hợp diễn biến bất thường, ổ dịch lớn, nguy cơ cao thực hiện báo 
cáo ngay, trực tiếp qua đường dây nóng.
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- Công bố dịch, công bố hết dịch: Việc công bố dịch và công bố hết dịch 
được thực hiện theo quy định của Luật Thú y:

+ Công bố dịch bệnh thực hiện theo Điều 26.
+ Công bố hết dịch thực hiện theo Điều 31. Sau 21 ngày kể từ ngày tiêu 

hủy con lợn mắc bệnh cuối cùng trên địa bàn không phát sinh lợn mắc bệnh mới, 
tiến hành làm thủ tục công bố hết dịch.

+Điều kiện, thủ tục công bố hết dịch thực hiện theo Điều 11 Thông tư số 
07/2016/TT-BNN ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

+ Thẩm quyền công bố dịch: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công 
bố dịch và công bố hết dịch trên địa bàn phạm vi huyện; Chủ tịch UBND tỉnh 
quyết định công bố dịch và công bố hết dịch trên phạm vị từ 02 huyện trở lên.

3. Xác định tình huống thứ nhấtvàcác giải pháp thực hiện
Tình huống thứ nhất: Bệnh DTLCP xảy ra tại các hộ chăn nuôi lợn nhỏ, lẻ. 

Số hộ có dịch và số lợn tiêu hủy do mắc bệnh DTLCP không nhiều, nhưng nguy cơ 
dịch bệnh phát tán, lây lan nhanh đến các địa bàn chưa có dịch, xâm nhiễm vào 
các trang trại chăn nuôi lợn.

3.1. Giám sát, khoanh vùngổ dịch
3.1.1. Giám sát dịch bệnh
- UBND xã, thị trấn: Phân công và giao cán bộxã, thị trấn phụ trách từng 

thôn, tổ dân phố phối hợp với thú y xã, khuyến nông xã, cộng tác viên khuyến 
nông thôn bản, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thống kê tổng đàn, quản lý 
hoạt động vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn tại vùng có dịch; tăng cường theo 
dõi, giám sát đàn lợn, nếu phát hiện lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh DTLCP hoặc 
lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập 
lậu, không rõ nguồn gốc cần khai báo ngay với Chính quyền cơ sở và cơ quan 
chuyên môn của huyện, để kiểm tra, lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy 
định); Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận và gửi xét nghiệm bệnh DTLCP.

- Chủ cơ sở nuôi lợn, thú y cơ sở chủ động theo dõi, giám sát đàn lợn. 
Trường hợp phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết không rõ 
nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ 
nguồn gốc thì báo cơ quan thú y cấp huyện; cơ quan thú y thực hiện việc lấy 
mẫu để xét nghiệm bệnh DTLCP trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của 
pháp luật.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệphuyện lấy mẫu xét nghiệm đối với các 
loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép trên địa 
bàn huyện; các loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết 
mổ lợn hoặc trong quá trình vận chuyển; các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt 
lợn tươi, giăm bông, xúc xích...

- Điều tra ổ dịch, truy tìm nguồn bệnh: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyệntiến hành điều tra ổ dịch (hộ, cơ sở chăn nuôi bị nhiễm DTLCP); trường 
hợp cần thiết phối hợp với Chi cục chăn nuôi và Thú y điều tra dịch bệnh. Việc 
điều tra ổ dịch được triển khai tối thiểu 21 ngày trở về trước (trước khi xuất hiện 
dấu hiệu lâm sàng tại ca bệnh đầu tiên) và đến thời điểm áp dụng các biện pháp 
kiểm soát ổ dịch.
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3.1.2Khoanh vùng ổ dịch, khử trùng tiêu độc
(Nội dung chi tiết thực hiện theo Phụ lục số 01)

3.2. Tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi
3.2.1. Về xử lý lợn tại hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP
-Trong cùng 01 ô chuồng có lợn xét nghiệm dương tính với DTCP thì tiến 

hành tiêu hủy toàn bộ số lượng có trong ô chuồng (gồm cả lợn khỏe mạnh).
- Đối với lợn khỏe mạnh trong cùng dãy chuồng(khác ô chuồng)vơi lơn 

măc bênh DTLCP , được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm 
bệnh DTLCP thì được nuôi cách ly hoặc giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn xã, thị 
trấn.

Trường hợp chăn nuôi nhỏ, lẻ, số lượng lợn nuôi ít, Hội đồng tiêu hủy 
lợnhuyện, xã, thị trấn quyết định việc tiêu hủy lợn khỏe mạnh của hộ chăn nuôi, 
hoặc lấy mẫu máu xét nghiệm và giám sát nuôi cách ly. Kinh phí xét nghiệm 
mẫu do hộ chăn nuôi chi trả.

-Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có lợn mắc bệnh, 
được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP:

+ Trường hợp có nhu cầu giết mổ lợn: Được giết mổ để tiêu thụ thuộc địa 
bàn cấp huyện.

+ Trường hợp có nhu cầu để nuôi: Được vận chuyển đến nơi khác thuộc 
phạm vi địa bàn cấp huyện để nuôi với sự giám sát của Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệphuyện.

3.2.2. Về xử lý lợn tại trang trại chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP
-Trong cùng 01 ô chuồng có lợn xét nghiệm dương tính với DTLCP thì 

tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lượng có trong ô chuồng (gồm cả lợn khỏe mạnh).
- Đối vớidãy chuồng có lợn mắc bệnh, được lấy mẫu và có kết quả xét 

nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP:
+ Trường hợp có nhu cầu giết mổ lợn: Được giết mổ để tiêu thụ thuộc địa 

bàn cấp huyện.
+ Trường hợp có nhu cầu để nuôi: Phải nuôi cách ly theo dõi hàng ngày. 

Được vận chuyển đến nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp huyện để nuôi với sự 
giám sát của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Hộiđồng tiêu hủy lợncủa huyện, của xã quyếtđịnh việc tiêu hủy lợn khỏe 
mạnh trong cùng trang trại với lợn mắc bệnh, hoặc lấy mẫu máu xét nghiệm và 
giám sát nuôi cách ly. Kinh phí xét nghiệm mẫu do chủ cơ sở chăn nuôi chi trả.

- Đối với lợn khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có lợn mắc bệnh, 
được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP:

+ Trường hợp có nhu cầu giết mổ lợn: Được giết mổ để tiêu thụ trên địa 
bàn tỉnh.

+ Trường hợp có nhu cầu để nuôi: Được vận chuyển đến nơi khác thuộc 
địa bàn tỉnh để nuôi với sự giám sát của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

3.2.3. Đối với thôn, xã lần đầu tiên phát hiện lợn bị bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi: Buộc phải tiêu hủy trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét 
nghiệm dương tính với bệnh DTLCP. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng đối với
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các đàn lợn xung quanh, liền kề với đàn lợn dương tính nhưng có triệu chứng, 
bệnh tích của bệnh DTLCP mà không cần lấy mẫu xét nghiệm.

Trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, việc tiêu hủy có thể được áp dụng 
với đàn lợn bị bệnh có triệu chứng, bệnh tích của bệnhDTLCP, mà không nhất 
thiết phải chờ cho đến khi có kết quả xét nghiệm, nhằm ngăn chặn dịch bệnh 
phát tán, lây lan diện rộng.

3.2.4. Tại các xã, thị trấn đã lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính 
với vi rút DTLCP

- Khi các đàn lợn khác ốm, chết bất thường với biểu hiện của bệnh DTLCP 
thì không phải lấy mẫu (chỉ lấy mâu xét nghiệm đối với các trang trại, gia trại có 
tổng đàn từ 50 con trở lên để xác định mầm bệnh):

+ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyệnphân công cán bộ có chuyên môn 
đã được tập huấn về bệnh DTLCP thực hiện kiểm tra lâm sàng, mổ khám xác định 
dịch bệnh.

+ Khi kiểm tra lâm sàng, mổ khám xác định đúng lợn mắc bệnh DTLCP, 
UBND xã, thị trấn tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, đồng thời 
phảitiêu hủy toàn bộ thức ăn thừa của lợn, chất thải, chất độn chuồng của lợn.

(Nội dung chi tiếtthực hiện theo Phụ lục số 02)
3.2.5. Lập hồ sơ tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP
Lập hồ sơ tiêu hủy lợn mắc bệnh, thực hiện hỗ trợ khi có cơ chế chính 

sách hỗ trợ người chăn nuôi; chỉ hỗ trợ khi người chăn nuôi đã thực hiện khai 
báo chăn nuôi và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo quy 
định.

(Nội dung chi tiết thực hiện theo Phụ lục số 03)
3.3. Kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn
Rà soát, thành lập Tổ/Chốt cốđịnh hoặc lưu độngkiểm soát dịch bệnh,đảm 

bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch; tránh trùng lặp, ảnh hưởng đến 
việc lưu thông, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn huyện; nghiên cứuthực 
hiệnhình thứcChốt kiểm soát cơđộng làm việc trên nhiều tuyếnđường, nhiều 
khung thời gian khác nhau (vận dụng như hình thức của Chốt kiểm tra nồng độ 
cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông):

- UBNDxã, thị trấn chủđộng, linh hoạt trong việc thành lập và giải thể các 
Tổ/Chốt trên địa bàn.

- Tổ chức phun thuốc sát trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động 
vật, sản phẩm động vật, vật dụng chứa đựng đi qua Tổ/Chốt kiểm soát dịch 
bệnh.

- Tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật đối với tất cả các lô hàng 
lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

- Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn hoạt động kiểm tra, kiểm 
soát dịch bệnh đối với lợn, sản phẩm từ lợn tại các chốt kiểm soát tạm thời, các 
tổ kiểm soát cơ động theo quy định.

3.4. Kiểm soát giết mổ,vận chuyểnlợn và các sản phẩm lợn
- Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra, vào vùng dịch, 

vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm (trừ trường hợp cơ sở đã được cấp “Giấy
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chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật”); kết quả mẫu xét nghiệm âm tính với 
bệnh DTLCP được phép vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn huyện.

- Tạm dừng hoạt động giết mổ, tiêu thụ thịt lợn trong thời gian công bố
dịch.

- Không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên ngoài vào trong vùng bị 
dịch uy hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Kiểm soát vận chuyển lợn ra ngoài, vào vùng dịch của các trang trại 
chăn nuôi có điểm trung chuyển: Được vận chuyển lợn (để nuôi làm giống, nuôi 
thương phẩm, để giết mổ) có kết quả âm tính với mầm bệnh DTLCP từ trại chăn 
nuôi đến điểm trung chuyển. Thời gian lưu giữ lợn tại điểm trung chuyển nếu 
chưa vượt quá 12 (mười hai) giờ thì không phải lấy mẫu xét nghiệm lại khi vận 
chuyển. Nếu vượt quá 12 (mười hai) giờ thì phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy 
định.

Tổ kiểm soát cơđộng của huyện, của xã thực hiện kiểm tra và xử lý vi 
phạm về giết mổ, vận chuyển, buôn bánlợn và các sản phẩm lợn theo các nội 
dung trên.

(Việc vận chuyển lợn để giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh 
DTLCP thực hiện theo Phụ lục số 05)

3.5. Tổ chứctập huấn, truyền thông về nguy cơ dịch bệnh
- Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan thông tin chính thức về tình hình dịch 

bệnh DTLCP và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.
- Tăng cường tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng về dịch bệnh và công tác 

phòng, chống dịch bệnh đến người chăn nuôi, người buôn bán, giết mổ, vận 
chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn; thú y cơ sở. Tuyên truyền thực hiện tốt các 
biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện triệt để "05 không": Không dấu 
dịch; không bán chạy lợn mắc bệnh; không vận chuyển, giết mổ tiêu thụ lợn mắc 
bệnh; không vứt xác lợn mắc bệnh ra môi trường; không sử dụng nước rác làm 
thức ăn cho lợn.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, hệ thống thông tin, loa lưu động cơ sở; tổ chức các buổi tọa đàm; xây 
dựng, in ấn tờ tờ rơi, áp phích cấp cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng 
(chợ, nơi hội họp ở thôn, xã).

- Thông báo diễn biến, cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh hàng ngày 
của các xã, thị trấnđang có dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên 
trang thông tin điện tử của huyện.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyệntổ chức tập huấn cho cán bộ 
khuyến nông xã, thú y viên xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã, thị trấn 
về các biện pháp tổ chức phòng, chống dịch, tiêu hủy, khử trùng tiêu độc môi 
trường, lập hồ sơ hỗ trợ. Tập huấn cho khuyến nông viên, thú y thôn bản, các 
trưởng thôn, bí thư chi bộ và đại diện các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn về công 
tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP.

3.6. Xử lý vi phạm
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- Ban chỉ đạo 389 của huyện tập trung chỉ đạo ngăn chặn, kịp thời phát 
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm 
động vật ra, vào địa bàn huyện.

- Xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về phòng 
chống dịch bệnh, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra, vào vùng có dịch, giết 
mổ lợn mắc bệnh, vức xác lợn mắc bệnh ra môi trường, không cho tiêu hủy lợn 
mắc bệnh... theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, lập hồ sơ xử phạt vi 
phạm hành chính biểu mẫu theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP 
ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật xử phạt vi phạm hành chính.

4. Tình huống 2 và các giải pháp thực hiện
Tình huống 2:Bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lây lan; đến hết năm 2020 

số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học bị dịchcó thểtăng lên 3% 
số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện; các trang trại, cơ sở chăn nuôi lớn thực hiện 
tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học vân an toàn vớidịch bệnh; tuy nhiên 
có thể cómột số hộ chăn nuôi lợn số lượng lớn (trên 50 con trở lên)phải tiêu hủy do 
nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

4.1. Một số giải pháp chung
Cơ bản thực hiện các giải pháp như ở Tình huống thứ nhất, tuy nhiên 

mức độ và yêu cầu thực hiện cần triệt để, quyết liệt hơn, cụ thể:
- Giải pháp về chỉ đạo, điều hành: Tham mưu cho UBND huyện thực hiện 

công bố bệnh DTLCP trên địa bàn huyện; thực hiện triệt để biện pháp chống 
dịch theo Điều 27 Luật Thú y; huy động lực lượng Quân đội, Biên phòng tham 
gia hỗ trợ thực hiện các biện pháp chống dịch.

- Quản lý đàn lợn : Không nhập con giống lợn từ các tỉnh khác, huyện 
khác về nuôi; các hộ, trang trại bị dịch không thực hiện việc tái đàn lợn, cần 
nghiên cứu chuyển sang nuôi vật nuôi khác hoăc nuôi thuy san ; khu vực chăn 
nuôi mật độ cao cần thực hiện triệt để không tăng đàn lợn; tiến tới loai bo viêc 
chăn nuôi lơn nai va lơn đực giông tai cac hô , chỉ chăn nuôi lợn nái và lợn đực 
giông trong cac trang tra i, loại bỏ hoàn toàn đàn lợn đực giống phối giống trực 
tiêp.

- Nghiêm cấm việc chăn nuôi lợn tại khu vực nội thành, nội thị, khu vực 
tập trung đông dân cưtheo quy định của Luật Chăn nuôi.

- Đối với các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố chưa bị dịch thực hiện tự sản, 
tự tiêu thụ tại chỗ, khuyến khích thực hiện các quy ước, hương ước trong thôn 
không mua lợn, thịt lợn từ nơi khác về sử dụng.

- Thực hiện triệt để biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nhất là đối với 
lợn ông, bà, bố, mẹ; giữ gìn, bảo tồn nguồn gen lợn quý hiếm như: Giống lợn 
nái Mường Khương, lợn đen vùng cao, lợn giống ngoại...

- Tìm kiếm, thu hút, kêu gọi, giới thiệu và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá 
nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ quy mô nhỏ theo Kế hoạch số 87/KH-UBND 
ngày30/3/2020 của UBND huyện Mường Khương về xây dựng, quản lý cơ
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sởgiết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn huyện Mường Khương, giai 
đoạn 2020-2025.

- Giải pháp về tổ chức: Hệ thống thú y huyện, xã, thị trấnđược kiện toàn 
theo Điều 6 Luật Thú y và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, được huyđộng 
tập trung lực lượng tham gia chống dịch tại những xã, thị trấn xuất hiện ổ dịch 
lớn, số lượng tiêu hủy nhiều...

- Giải pháp về kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí mua vật tư, hóa 
chất, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh; ngân sách huyện, xã hỗ trợ mua vôi 
bột, hỗ trợ kinh phí tiêu hủy và lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh.

4.2. Ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào xã, thị trấn chưa có dịch
Tổ chức thực hiện triệt để Mục 4.1 nêu trên. Khi phát hiện có lợn ốm, chết 

bất thường cán bộ thú y của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kiểm tra lâm sàng, 
mổ khám trường hợp nghi ngờ tiến hành lấy mẫu bệnh gửi Chi cục chăn nuôi và 
Thú y, để gửi đến phòng xét nghiệm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chỉ định. Việc lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bảo đảm theo QCVN 
01-83: 2011/BNNPTNT, Ban hành kèm theo thông tư số 71/2011/TT- 
BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Khi có kết quả xét 
nghiệm dương tính với vi rút DTLCP thực hiện chôn hủy lợn trong vòng 24 giờ 
và áp dụng các biện pháp chống dịch theo các nội dung nêu trên.

4.3. Ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào các cơ sở chăn nuôi lợn số lượng 
lớn, chăn nuôi lợn sinh sản

Tổ chức rà soát đánh giá các cơ sở chăn nuôi lợn với số lượng 100 con trở 
lên; nhất là các cơ sở chăn nuôi nái sinh sản trên địa bàn, lựa chọn các cơ sở chăn 
nuôi lợn ông, bà, bố, mẹ; nhất là giống lợn ngoại, giữ gìn, bảo tồn nguồn gen lợn 
quý hiếm như: Giống lợn nái Mường Khương, lợn đen vùng cao,lợn nái, đực 
giống ngoại;hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi bổ sung các hạng mục công trình để 
kiểm soát,xử lý mầm bệnh,tập huấn cho người trực tiếp chăn nuôi, chủ cơ sở áp 
dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

5. Giải pháp về quản lý va chăn nuôi lợn an toàn sinh học
- Kê khai, cập nhật, khai báo hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa 

phương; đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy định 
tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Chăn nuôi; Thông tư số 20/2019/TT- 
BNNPTNT ngày 22/11/2019 và Thông tư số 23//2019/TT-BNNPTNT ngày 
23/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực 
hành chăn nuôi tốt: Cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi; đầu tư, 
nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm áp dụng có hiệu quả các 
biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cụ thể:

+ Cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, vừa và chăn nuôi nông hộ: Thực 
hiện theo các nội dung tại Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp 
về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh DTLCP.

+ Cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia QCVN 01-14:2010/BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi lợn
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antoàn sinh học ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 
15/01/2010 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và PTNT.

- Sử dụng thức ăn dùng cho chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu 
chuẩn theo quy định; hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn thừa, tái chế từ các nhà 
hàng, khách sạn... Trường hợp sử dụng thức ăn thừa phải xử lý nhiệt để diệt 
được mầm bệnh trong thức ăn; đồng thời vệ sinh, sát trùng dụng cụ chứa đựng 
thức ăn trước và sau khi đưa vào khu vực chăn nuôi. Trong thời gian có dịch 
tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa, nước rác cho lợn ăn, kể cả khi nấu chín.

(Nội dung chi tiết về kê khai hoạt động chăn nuôi và cam kết chăn nuôi an 
toàn sinh học thực hiện theo Phụ lục số 06)

5.1. Tổ chức nuôi tái đàn lợn
5.1.1. Nguyên tắc nuôi tái đàn lợn
- Đối với các xã, thị trấn đã công bố hết bệnh DTLCP, phải thực hiện triệt 

để các biện pháp khử trùng, tiêu độc trước khi nuôi tái đàn trở lại;chỉ nuôi tái 
đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn chưa bị bệnh DTLCP hoặc có bệnh nhưng đã qua 
21 ngày không tái phát bệnh DTLCP; bảo đảm các biện pháp an toàn sinh học, 
an toàn dịch bệnh.

- Đối với các xã, thị trấn chưa công bố hết bệnh DTLCP, chỉ được nuôi tại 
các trang trại chưa bị bệnh DTLCP, đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh, 
VietGAHP, GlobalGAP hoặc được UBND xã, thị trấn, cơ quan thú y huyện xác 
nhận đáp ứng đủ yêu cầu an toàn sinh học để tái đàn.

5.1.2. Yêu cầu đối với cơ sở nuôi tái đàn lợn
- Tổ chức, cá nhân chăn nuôi lợn phải kê khai với chính quyền cơ sở trước

khi thực hiện việc nuôi tái đàn lợn, tăng đàn theo quy định của Luật Chăn nuôi 
và Thông tư số 23/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT.

- Có chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, con giống, thức ăn nước uống, chăm 
sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh thú y và các biện pháp quản lý cơ sở chăn nuôi theo các 
quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y hoặc đã được chứng nhận cơ sở an 
toàn dịch bệnh, VietGAHP, GlobalGAP.

- Định kỳ lấy mẫu môi trường, nước, chất thải,... xét nghiệm khẳng định 
không có vi rút DTLCP đối với các cơ sở chăn nuôi có quy mô lớn.

5.1.3. Các bước nuôi tái đàn lợn
- Chỉ nuôi tái đàn với số lượng hợp lý, phù hợp với công suất nuôi của cơ

sở/hộ để bảo đảm không có dịch bệnh tái phát trong khoảng thời gian ít nhất 21 
ngày.

- Hằng ngày theo dõi, giám sát chặt chẽ số lợn nuôi tái đàn trong thời gian 
ít nhất 21 ngày; trường hợp cần thiết lấy mẫu xét nghiệm phát hiện mầm bệnh 
DTLCP (chủ cơ sở có thể tự lấy dưới sự giám sát của cán bộ thú y  hoặc cán bộ 
thú y  cơ sở thực hiện việc lấy mẫu). Trường hợp nghi lợn bị bệnh, phải khai báo 
ngay cho chính quyền, cơ quan thú y và áp dụng các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh theo quy định.

- Sau khi nuôi tái đàn ít nhất 21 ngày, nếu lợn không có biểu hiện bệnh 
hoặc mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với bệnh DTLCP (áp dụng đối với
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trường hợp lấy mẫu xét nghiệm)., thực hiện nuôi tái đàn thận trọng và có thể nuôi 
đạt 100% quy mô chăn nuôi của cơ sở.

5.1.4. UBND xã, thị trấn và cơ quan thú y huyện: Tổ chức kiểm tra, xác 
nhận điều kiện nuôi tái đàn; tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình 
hình chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh:

-Đối với xã, thị trấn chưa có» dich tiếp tục tai đan chăn nuôi băng việc sử 
dụng con giống sản xuất tại chỗ (trong thôn, xã); con giống từđịa phương khác 
mua vế phai khỏe mạnh , có lý lịch rõ ràng, mua từ cơ sở đủ điều kiện sản xuất 
giống,được tiếm phóng đầy đu va thực hiện nuôi cach ly Ơ khu vực cach biệt: vơi 
khu vực đang chăn nuôi lơn cua gia đinh, ít nhất 07 ngày trước khi chó nhập đàn 
lợn giống.

- Đối với các xã, thị trấn có dịch, chỉ thực hiện tái đàn bằng việc sử dụng 
con giống tại chỗ (trong thôn, xã), sau ít nhất 21 ngày kể từ ngày công bố hết 
dịch và thực hiện đầy đủ việc vệ sinh, khử trùng tiếu độc, đảm bảó không còn vi 
rút gầy bệnh DTLCP trong khu vực chăn nuôi.

- Quản lý đàn lợn giống ông bà, bô mẹ: Duy tri đan nai, đưc giông hiện co 
của cơ sở /hộ; không phôi giông cho lơn nai bằng phương phap phôi giông trưc 
tiếp (nếu có) chi sư dung lợn đực giống trong cung trại chăn nuôi đế phổi giống 
trực tiếp cho lợn nại); các cơ sở kinh doanh lợn đực giống không cho lợn đi phối 
giông trưc tiếp lam lầy lan dich bếnh . Ngươi dần tinh viến (làm dịch vụ phối 
giông cho lợn nại) phải thực hiện khử trùng triệt để dụng cụ , quần ao bao hô , 
ủng, mũ trươc khi ra vao chuông trai chăn nuôi...

- Hướng dẫn đăng ký xầy dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; cơ chế hỗ trợ 
thực hiện theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội 
đồng nhần dần tỉnh Lào Cai: Các Doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi được hỗ trợ 
kinh phí xét nghiệm, từ ngần sách tỉnh.

(Nội dung, giải pháp về quản lý vạ chăn nuôi lợn ạn toàn sinh học 
thực hiện theo Phụ lục số 07)

5.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược chăn nuôi bền vững
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành 

chăn nuôi tốt; xầy dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.
- Chuyển đổi các dự án phát triển chăn nuôi lợn trến địa bàn xã, thị trấn có 

dịch, sang các loại vật nuôi khác như trầu, bò, dế, gia cầm, thủy cầm, thủy sản...
- Xầy dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất con giống vật nuôi theo hướng 

giảm đàn lợn chăn nuôi lợn nhỏ, lẻ không đảm bảo an toàn sinh học; tăng các 
loại vật nuôi khác, phù hợp với tình hình thực tế của từng xã, thị trấn. Thực hiện 
tốt các quy định về điều kiện chăn nuôi lợn theo quy định của Luật Chăn nuôi.

- Xầy dựng kế hoạch tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi trong đó chú trọng tái 
cơ cấu ngành chăn nuôi lợn, trước mắt xầy dựng kế hoạch và triển khai thực 
hiện chăn nuôi bổ sung các loại gia súc, gia cầm khác để bù đắp lại phần thực 
phẩm từ thịt lợn có nguy cơ bị thiếu hụt.

6. Giải pháp cơ chế và nguồn kinh phí hỗ trợ
6.1. Cơ chế hỗ trợ
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Hiện không có chính sách hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn 
buộc phải tiêu hủy. Trong trường hợp Chính phủ có chính sách hỗ trợ người 
chăn nuôi thì chỉ hỗ trợ khi người chăn nuôi đã thực hiện khai báo chăn nuôi và 
áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo quy định. Thực hiện hỗ 
trợ người tham gia tiêu hủy, tham gia các Tổ/Chốt kiểm soát dịch, người phun 
hóa chất khử trùng tiêu độc; hỗ trợ kinh phí xét nghiệm, mua vật tư, hóa chất, tổ 
chức tập huấn và các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống bệnh DTLCP 
theo quy định của pháp luật.

6.2. Nguồn kinh phí
- Ngân sách Trung ương: Tiếp nhận và sử dụng nguồn hỗ trợ từ Trung ương 

(nếu có) như: Hóa chất, chi phí xét nghiệm mẫu giám sát, mẫu bệnh phẩm, trang 
thiết bị phòng hộ sinh học, Test thử nhanh... đảm bảo hiệu quả, đáp ứng cao nhất 
công tác phòng chống dịch bệnh.

- Ngân sách tỉnh: Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí mua vật tư, hóa chất, 
trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh; ngân sách huyện, xã, thị trấn hỗ trợ mua 
vôi bột, hỗ trợ kinh phí tiêu hủy và lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC hiện
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
-Là cơ quan thường trực phòng, chống dịch bệnh, phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch đã được phê 
duyệt.

- Tham mưu đề xuất việc công bố dịch bệnh, công bố hết dịch; tham mưu 
cho UBND huyện, Ban chỉđạo phòng chống dịchhuyện chỉđạo thực hiện các 
biện pháp quyết liệt, cụ thể, có trọng tâm, trọngđiểmđảm bảohiệu quả các nội 
dung kế hoạchđề ra. Tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, 

tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chốngbệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi; kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, báo cáo hàng ngày theo 
quy định.

- Cử cán bộ có chuyên môn thực hiện kiểm tra lâm sàng, mổ khám xác 
định dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại các xã, thị trấn. Lấy mẫu bệnh phẩm gửi 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh gửi xét nghiệm.

- Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, phương tiện, trang thiết bị, vật tư chống dịch; 
tổng hợp kịp thời dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch 
bệnh. Tổng hợp dự toán kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi gửi 
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện xem xét, quyết 
định.

3. Các đơn vị: Công an, Hải quan, Đội quản lý thị trường số 3, các 
Đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện

Tăng cường phối hợp kiểm soát, xử lý tình trạng nhập lậu lợn, các sản 
phẩm của lợn. Có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện để sẵn sàng 
ứng cứu khi dịch xảy ra trên diện rộng. Tăng cường kiểm tra xử lý các trường
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hợp cố tình vận chuyển, tiêu thụ, nhập lậu lợn, không rõ nguồn gốc, vứt xác lợn 
làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

4. Ban chỉ đạo 389 huyện
Chỉ đạo ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp 

vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn huyện; xử lý 
các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh, 
vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra, vào vùng có dịch, giết mổ lợn mắc bệnh, 
vức xác lợn mắc bệnh ra môi trường, không cho tiêu hủy lợn mắc bệnh... theo 
quy định.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Căn cứ nội dung Kế hoạch, thẩm định dự toán của Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, trình UBND huyện cấp phát kinh phí thực hiện. Hướng dẫn đôn 
đốc đơn vị sử dụng kinh phí,quyết toán kinh phí theo quy định.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao - Truyền 
thông huyện

Phối hợp với trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xây dựng nội dung tuyên 
truyền bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, việc thông tin tuyên truyền phảichính xác, kịp thời tránh 
gây hoang mang cho nhân dân.

7. Ban quản lý chợ trung tâm huyện
Thực hiện quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán động vật, 

sản phẩm động vật, khu vực giết mổ và các vận dụng liên quan sau mỗi buổi 
chợ.Trường hợp phát hiện các hộ buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động 
vật không đảm bảo vệ sinh thú y, báo về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 
có biện pháp xử lý.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện
Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp 

với lực lượng thú y và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận 
động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tíchcực phòng chống Dịch tả lợn Châu 
Phi.

9. UBND các xã, thị trấn
Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân liên quan khẩn 

trương triển khai tổ chức phòng chống dịch bệnh thuộc phạm vi được giao quản 
lý; thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách sau:

- Thực hiện chế độ báo cáo dịch bệnh trước 14 giờ hàng ngày; kịp thời 
kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn theo quy định.

- Chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển 
khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Kế hoạch này.

- Tổ chức các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành 
Nông nghiệp. Tăng cường lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên 
môn để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi, kiểm soát chặt chẽ lợn và sản phẩm của lợn bán trên 
địa bàn, đặc biệt tại các điểm, chợ của xã, thị trấn.
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- Tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các tổ chức, cá 
nhân chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy(nếu có); các lực lượng tham gia phòng, 
chống dịch và các chi phí tiêu hủy đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính 
sách và định mức quy định. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, hiệu 
quảđảm bảo không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực.

- Tìm kiếm, kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng 
cơ sở giết mổ quy mô nhỏ theo Kế hoạch số87/KH-UBND ngày 30/3/2020 của 
UBND huyện Mường Khương về xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia 
cầm quy mô nhỏ trên địa bàn huyện Mường Khương, giai đoạn 2020-2025.

Yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch 
số 212/KH-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện Mường Khương./.

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy; HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng: NN&PtNt ; TC-KH; VH-TT;
- Các đơn vị: Hải quan, Công an; Quản lý thị 
trường số 3; Các Đồn biên phòng;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- TTVHTT-TT huyện;
- Ban quản lý chợ huyện;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tư huyện;
- Lưu: VT, PNN&PTNT (15 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Trọng Khôi
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Phụ lục số: 01
HƯỚNG DẪN

T  TẠ • Ạ  _ Ạ  _ • 1 1 1 ?  J ^ Ạ i  *Ạ  J-ẠVề việc vệ sinh, khử trùng và tiêu độc
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 127/KH-UBND, ngày 28 /5/2020 

của UBND huyện Mường Khương)

1. Nguyên tắc vệ sinh, khử trùng tiêu độc
1.1. Ngươi thực hiên khử trùng tiêu độc phai sư dung bao hô lao đông phu hơp
1.2. Hóa chất sát trùng ít độc hại đối với người, vât nuôi, môi trương; phải

phù hợp với đối tượng khử trùng tiêu độc ; có tính sát trùng nhanh , mạnh, kéo 
dài, hoạt phổ rộng, tiêu diệt được nhiêu loại mầm bệnh.

1.3. Trươc khi phun hoa chât sat trung phai lam sach đôi tương khư trung 
tiêu đôc bằng biên phap cơ học (quét dọn, cạo, cọ rửa).

1.4. Pha va phun hoa chât sat trung theo hương dân cua nha san xuât , bảo 
đam pha đung nông đô, phun đung ty lê trên môt đơn vi diên tích.

2. Loại hóa chất sát trùng
2.1. Hóa chất sát trùng trong Danh muc thuôc thu y được phep lưu hanh 

tại Việt Nam.
2.2. Vôi bôt, vôi tôi, nươc vôi, xà phòng, nươc tây rửa.
2.3. Loại hóa chất sát trùng khác theo hướng dẫn của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y đia phương.
3. Đối tượng vệ sinh, khử trùng tiêu độc
3.1. Cơ sơ chăn nuôi lợn tâp trung.
3.2. Hộ gia đình co chăn nuôi lợn.
3.3. Cơ sơ sản xuất lợn giống.
3.4. Cơ sơ giêt mô lợn.
3.5. Cơ sơ sơ chê, chê biên thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn.
3.6. Chơ buôn ban lợn và sản phẩm của lợn.
3.7. Đia điêm thu gom lợn và sản phẩm của lợn đê buôn ban , kinh doanh, 

nơi cách ly kiểm dịch lợn và sản phẩm của lợn.
3.8. Khu vưc chôn lâp , xư ly , tiêu huy lợn và sản phẩm của lợn nhiễm , 

nghi nhiễm mầm bênh; khu vưc thu gom, xử ly chât thai cua lợn.
3.9. Trạm, chôt kiêm dich đông vât, chôt kiêm soat ô dich.
3.10. Phương tiên vân chuyên lợn và sản phẩm của lợn.
Căn cư đăc điêm cu thê cua đia phương , cơ quan quan ly chuyên ngành 

thú y đia phương xac định khu vưc co ô dich cu , địa ban co nguy cơ cao cân 
phải vệ sinh, khử trung tiêu đôc.

4. Tần suất thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng ̂
4.1. Đối với cơ sơ chăn nuôi lợn tâp trung : Đột xuất khi có yêu cầu hoặc 

đinh ky vê sinh khu vư c chăn nuôi, định kỳ thưc hiên tiêu độc khử trùng theo 
lịch của cơ sở va theo cac đơt phat đông cua đia phương.
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4.2. Hộ gia đình co chăn nuôi lợn : Đinh ky vê sinh khu vực chăn nuôi va 
thực hiên tiêu độc khử trùng theo cac đơt phat đông cua đia phương.

4.3. Cơ sởr sản xuất lợn giống : Định kỳ vê sinh , tiêu độc khử trùng sau 
môi đơt xuất chuồng va theo cac đơt phat đông cua đia phương.

4.4. Cơ sơ giêt mô lợn : Định kỳ vê sinh , tiêu độc khử trùng sau môi ca 
giêt mô lợn.

4.5. Cơ sơ sơ chê , chê biên thịt lợ n , sản phẩm thịt lợn : Định kỳ vê sinh, 
tiêu độc khử trùng sau môi ca san xuât.

4.6. Đia điêm thu gom , chơ buôn bán lợn và sản phẩm của lợn : Vê sinh, 
tiêu độc khử trùng khu vưc buôn ban lợn và sản phẩm của l ợn sau môi phiên 
chơ. Nơi cach ly kiêm dich lợn phai định ky thưc hiên vê sinh va tiêu độc khử 
trùng ít nhât 01 lân trong tuân trong thơi gian nuôi cach ly lợn.

4.7. Phương tiên vân chuyên lợn và sản phẩm của lợn : Định kỳ vê sinh , 
tiêu độc khử trùng sau môi lân vân chuyên.

4.8. Khu vưc chôn lâp, xử ly, tiêu huy lợn, sản phẩm của lợn nhiễm, nghi 
nhiễm mâm bênh ; khu vưc thu gom, xư ly chât thai cua đông vât : Vê sinh, tiêu 
độc khử trùng sau khi hoan thanh viêc xử lý, chôn lâp va theo cac đơt phat đông 
của địa phương.

4.9. Trạm, chôt kiêm dich đông vât : Vê sinh, tiêu độc khử trùng đôi vơi 
phương tiên vân lợn và sản phẩm của lợn đi qua trạm kiêm dich.

4.10. Chôt kiêm soat ô dich : Vê sinh, tiêu độc khử trùng hăng ngay đôi 
vơi phương tiên vân chuyên đi qua chôt trong thơi gian co dich.

Trương hơp co dich bênh Dịch tả lợn Châu Phi xay ra trên đia ban , cơ 
quan quan ly chuyên nganh thu y đia phương hương dân cu thê vê đôi tương, tân 
suât vê sinh, khư trung tiêu đôc trên đia ban vung co ô dich , vùng dịch và vùng 
bị dịch uy hiếp./.
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Phụ lục số: 02
HỪỚNG DẪN

X TẠ • Ạ _ _ • f  f  i _ _ Ạ  1 1 f  1 Ạ  Ạ 4 Á  r  _ 4 *  1 À Ạ 1Vê việc giám sát, mô khám, lây mẫu đê xác định mầm bệnh, 
khử trùng tiêu độc, tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 127 /KH-UBND, ngày 28/5/2020 
của UBND huyện Mường Khương)

1. Giám sát dịch
Tại các xã, thị trấn đã phát sinh ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp bố trí cán bộ có chuyên môn (Bác sỹ thú y, Kỹ sư chăn 
nuôi thú y, Kỹ sư chăn nuôi) thực hiện giám sát dịch bệnh: Kiểm tra lâm sàng, 
mổ khám, lấy mẫu bệnh phẩm để xác định bệnh dịch tả lợn Châu Phi; phối hợp 
với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã, thị trấn thống kê, rà soát chi tiết các 
hộ nuôi lợn trên địa bàn; hướng dẫn, giám sát lực lượng tham gia chôn hủy lợn, 
thực hiện các biện pháp khử trùng khi chôn hủy lợn; hướng dẫn người chăn nuôi 
lợn thực hiện khử trùng tiêu độc môi trường, áp dụng các biện pháp chăn nuôi 
an toàn sinh học.

2. Mổ khám xác định bệnh
Lợn chết hoặc lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi còn sống được làm 

chết cho vào bao tải buộc kín, phun khử trùng bao chứa lợn trước khi vận 
chuyển đến vị trí hố chôn đã đào sẵn để mổ khám, trải bạt hoặc bao tải, túi ni 
lông đặt lợn lên mổ sau khi mổ xong thu gom toàn bộ bạt, bao tải, túi ni lông, 
xác lợn cho xuống hố chôn, sau khi hoàn thành việc lấp đất phun khử trùng toàn 
bộ bề mặt hố chôn và xung quanh hố chôn.

3. Số lượng mẫu lấy để xác định mầm bệnh
- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm đối với các xã, thị trấn

chưa phát sinh ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
- Tại các xã, thị trấn đã lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính với vi 

rút dịch tả lợn Châu Phi thì không lấy mẫu để xét nghiệm vi rút dịch tả lợn Châu 
Phi đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; các hộ chăn nuôi từ 50 con trở lên tiến hành 
lấy mẫu xét nghiệm trước khi tiêu hủy.

- Loại mẫu: Đối với lợn đã chết lấy hạch lympho bẹn hoặc hạch cổ, 
trường hợp lợn đang sốt lấy máu (khi cần thiết mổ phanh để lấy lách, hạch lâm 
ba gan, phổi, màng treo ruột, thận). Trong lượng mẫu cần lấy hạch lâm ba, thận, 
lách từ 20 - 50 gam.

4. Tiêu hủy lợn bệnh tại xã, thị trấn đã có dịch
- Xử lý lợn tại hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi:
+ Tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính 

với vi rút dịch tả lợn Châu Phi và lợn cùng ô chuồng.
+ Lợn ở ô chuồng khác, dẫy chuồng khác chưa mắc bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Trường hợp 
kết quả xét nghiệm dương tính thì tiêu hủy toàn bộ số lợn của hộ gia đình;
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trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính, chủ hộ tiếp tục nuôi cách ly tại hộ gia 
đình hoặc xuất bán, giết mổ tiêu thụ trên địa bàn cấp xã, thị trấn có dịch.

+ Căn cứ vào tình hình thực tế, số lượng, tình trạng sức khỏe của lợn, điều 
kiện chăn nuôi, điều kiện cách ly dịch bệnh của hộ gia đình, Hội đồng tiêu thủy lợn 
xã quyết định việc tiêu hủy hết số lượng lợn của hộ hay để lại lấy mẫu, theo dõi.

- Xử lý lợn tại trang trại chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi:
+ Xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương

tính với mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
+ Lợn khỏe mạnh ở ô chuồng khác, dẫy chuồng khác phải thực hiện lấy 

mẫu xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo từng ô chuồng. Tiêu hủy 
toàn bộ số lợn ở cùng ô chuồng có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch 
tả lợn Châu Phi. Kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp 
tục nuôi cách ly tại trang trại hoặc xuất bán để giết mổ, tiêu thụ trên địa bàn 
huyện.

- Làm chết lợn: Sử dụng máy chích điện hoặc các biện pháp khác làm chết 
lợn, cho lợn vào bao tải buộc kín, con to không cho vừa vào bảo tải thì sử dụng 
bạt hoặc túi ni lông để quấn kín lợn, phun thuốc khử trùng các bao chứa lợn 
trước khi vận chuyển từ chuồng lên xe trở đi chôn hủy.

- Phương tiện vận chuyển lợn đi chôn hủy: Có sàn kín để không rơi vãi các 
chất thải trên đường đi, phun khử trùng trước khi cho các bao lợn lên xe, rải bạt 
kín thùng xe, sau khi cho hết các bao chứa lợn lên xe phải buộc kín các góc bạt lại 
với nhau và phun thuốc khử trùng trước khi vận chuyển đến nơi chôn hủy.

- Thời gian chôn hủy: Thực hiện tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút dịch tả 
lợn Châu Phi hoặc được cán bộ Thú y của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cấp 
huyện kiểm tra lâm sàng, mổ khám xác định lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

5. Vị trí, các bước chôn hủy, quản lý hố chôn
- Áp dụng biện pháp chôn hủy. Không thực hiện hủy lợn bằng biện pháp đốt.
- Chôn hủy ở ngay khu vực ổ dịch hố chôn phải cách nhà dân, nguồn 

nước, giếng nước, chuồng nuôi động vật tối tiểu 30 m và có đủ diện tích.
- Thu gom để chôn hủy tập trung thì Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh động vật xã, thị trấn quyết định vị trí chôn hủy đảm bảo vị trí được 
lựa chọn không ảnh hưởng đến nguồn nước, trường học, chợ, các hộ dân ở xung 
quanh... Không chôn hủy lợn tại các ruộng cấy lúa.

- Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với lượng lợn cần chôn, sau khi đào hố 
xong, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ 1 kg vôi/m2, cho các bao chứa 
lợn xuống, rắc một lượt vôi lên bề mặt hoặc phun hóa chất lấp đất và nện chặt. 
Yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa lợn đến mặt đất là 1m trở lên, lấp và 
đắp đất để đảm bảo nước không chảy vào hố chôn làm sụt, lún hố chôn.

- UBND xã, thị trấn quản lý hố chôn, tổ chức kiểm tra định kỳ và sử lý 
kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò, rỉ, bốc mùi của hố chôn. Hố chôn phải 
có biển cảnh báo người ra vào khu vực và được đánh dấu trên bản đồ của xã, thị 
trấn ghi chép và lưu trữ thông tin tại UBND xã, thị trấn.

ổ. Khử trùng tiêu độc
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- Đối với cán bộ thú y: Cán bộ thú y khi thực hiện giám sát dịch bệnh, mổ 
khám phải mặc quần áo bảo hộ sinh học, đeo khẩu trang, găng tay, đội mũ và đi 
ủng, phun thuốc sát trùng vào ủng trước và sau khi ra, vào chuồng, trại chăn 
nuôi lợn. Chôn hủy quần áo bảo hộ sinh học, găng tay, khẩu trang, mũ sau khi 
mổ khám.

- Đối với người tham gia bắt, vận chuyển, chôn hủy lợn:
+ Trước khi chôn hủy: Lực lượng trực tiếp tham gia thu gom, chôn hủy 

lợn mang thêm 01 bộ quần áo sạch để thay sau khi hoàn thành việc chôn hủy, 
mặc quần áo bảo hộ sinh học, đeo khẩu trang, găng tay, đội mũ và đi ủng trước 
khi thực hiện bắt, vận chuyển lợn lên phương tiện vận chuyển.

+ Sau khi chôn hủy: Sau khi chuyển hết các bao tải lợn xuống hố người 
trực tiếp tiêu hủy lợn cởi bỏ quần áo bảo hộ sinh học, khẩu trang, găng tay, mũ 
bỏ xuống hố chôn hủy cùng lợn. Trước khi ra khỏi ổ dịch sát trùng ủng, chân, 
tay, cởi quần áo dài đang mặc trên người ngâm vào dung dịch Chloramine B 5% 
và mặc quần áo sạch đã mang theo.

- Phương tiện vận chuyển: Sau khi đổ lợn xuống hố thực hiện phun hóa 
chất khử trùng toàn bộ phương tiện vận chuyển.

- Khử trùng hố chôn: Sau khi hoàn thành việc lấp đất phun khử trùng toàn 
bộ bề mặt hố chôn và xung quanh hố chôn.

- Chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi tại hộ có dịch: Hướng dẫn, giám sát chủ 
hộ thu gom toàn bộ phân và chất thải, thức ăn thừa, bao tải, bạt che chắn đem đi 
chôn hoặc đốt, phun hóa chất khử trùng nền, thành và mái chuồng nuôi và xung 
quanh bên ngoài chuồng nuôi, sát trùng hệ thống cung cấp nước uống, vặn các 
van vòi cho lợn uống nước ra để sát trùng, ngâm các dụng cụ phục vụ chăn nuôi 
vào dung dịch thuốc sát trùng.

7. Quản lý các hộ/trang trại còn lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã, thị trấn chỉ đạo lập danh sách 

theo dõi số lượng lợn còn lại của hộ, trang trại chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch 
tả lợn Châu Phi đã phải tiêu hủy, hàng ngày kiểm tra, giám sát tình trạng sức 
khỏe đàn lợn đến khi trên địa bàn xã, thị trấn công bố hết dịch hoặc hộ gia đình, 
trang trại đã xuất bán hết.

8. Xác định lợn nái, đực giống, lợn con, lợn thịt, lợn choai
- Lợn nái: Bao gồm lợn nái nền, nái đang chửa, lợn nái đã đẻ ít nhất một lứa.
- Lợn đực giống: Là lợn đang khai thác (phối giống trực tiếp hoặc khai 

thác tinh) đối với lợn đực lai, ngoại có trọng lượng tối thiểu 80 kg/con, đực 
giống nội 50 kg/con.

- Lợn con, lợn thịt, lợn choai: Là số lợn còn lại bao gồm cả lợn nái loại 
thải, lợn đực giống đã thiến hoạn.

9. Thống kê, báo cáo
- Các xã, thị trấn đã phát sinh ổ dịch thực hiện thống kê xong đàn lợn 

trong thời gian 03 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút 
dịch tả lợn Châu Phi.
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- UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình dịch bệnh, tiêu hủy lợn theo 
mẫu gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trước 1 4 giờ hàng 
ngày (cả ngày thứ 7 và chủ nhật, ngày lễ).
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Phụ lục số: 03
HỪỚNG DẪN

Lập hồ sơ tiêu hủy, xử lý vi phạm hành chính trong công tác 
phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:Ỉ27/KH-UBND, ngày 28/5/2020 
của UBND huyện Mường Khương)

1. Lập hồ sơ tiêu hủy ban đầu
Trong khi chờ Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi 

có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy bước đầu UBND các xã, thị 
trấn thành lập Hội đồng tiêu huỷ lợn bị mắc bệnh dịch tả Châu Phi theo Điểm a, 
Mục 3, Điều 5 Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lào Cai, ban hành quy định tạm thời mức hỗ trợ phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai; trong đó Lãnh đạo UBND xã, 
thị trấn làm Chủ tịch Hội đồng; mời thêm các thành phần tham gia giám sát: Đại 
diện HĐND xã, thị trấn, Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể. Lập hồ sơ tiêu hủy 
lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo các mẫu:

- Biên bản xác định bệnh của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của cấp 
huyện (Mẫu 02A) hoặc phiếu trả lời kết quả xét nghiệm bệnh của cơ quan 
chuyên môn có thẩm quyền cấp tỉnh hoặc trung ương (Mẫu 02B).

- Quyết định tiêu hủy gia súc/gia cầm mắc bệnh của UBND cấp xã (Mẫu 03).
- Biên bản tiêu hủy gia súc/gia cầm mắc bệnh của UBND cấp xã (Mẫu 04).
- Bảng tổng hợp số lượng gia súc/gia cầm tiêu hủy của UBND cấp huyện 

(Mẫu 09-L).
Mẫu hồ sơ được ban hành kèm theo hướng dẫn số 1216/UBND-NLN 

ngày 28/5/2019 của UBND huyện Mường Khương, về lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Riêng mẫu biên bản tiêu hủy thực hiện 
theo Văn bản số 1546/UBND-NLN ngày 01/7/2019 của UBND huyện Mường 
Khương, về việc hướng dẫn lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng 
chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

2. Xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống bệnh dịch 
tả lợn Châu Phi

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch 
bệnh; vi phạm quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; quy định về 
kiểm soát giết mổ động vật; sơ chế, chế biến sản phẩm động vật; kiểm tra vệ 
sinh thú y .  theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

- Lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 
số Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 
biểu mẫu thực hiện theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
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Phụ lục số: 04
HƯỚNG DẪN

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh đối với lợn, sản phẩm từ lợn 
tại Chốt kiểm soát tạm thời, các Tổ kiểm soát cơ động

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 127 /KH-UBND, ngày 28 /5/2020 
của UBND huyện Mường Khương)

1. Kiểm tra thủ tục hành chính
- Hồ sơ kiểm dịch: Kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; Bảng kê mã số đánh dấu gia 
súc đối với lợn giống; Niêm phong phương tiện vận chuyển đối với lợn thịt và 
sản phẩm từ lợn.

- Đối chiếu mã số trên niêm phong phương tiện vận chuyển, mã số đánh 
dấu trên động vật, số lượng động vật; số lượng, quy cách đóng gói, khối lượng 
sản phẩm động vật thực tế so với các thông tin ghi trong bộ hồ sơ kiểm dịch.

- Theo quy định của Luật thú y việc vận chuyển động vật, sản phẩm động 
vật giữa các huyện trong tỉnh không thực hiện kiểm dịch do đó không có hồ sơ 
kiểm dịch.

2. Kiểm tra tình trạng sức khỏe của động vật, thực trạng vệ sinh của
• o  • o  • '  • • o  •

sản phẩm động vật
- Kiểm tra lâm sàng chú trọng quan sát các biểu hiện lâm sàng để phát hiện 

những triệu chứng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm theo danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch, danh mục 
bệnh truyền nhiễm lây giữa động vật và người; danh mục bệnh động vật cấm 
giết mổ, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 
31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về phòng, 
chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Kiểm tra số lượng, quy cách đóng gói, khối lượng, thực trạng vệ sinh của 
sản phẩm thịt, xương, phủ tạng, phụ phẩm của lợn.

- Sau khi kiểm tra động vật, sản phẩm động vật bảo đảm vệ sinh thú y, số 
lượng chủng loại động vật, khối lượng sản phẩm động vật đúng với hồ sơ kiểm 
dịch thì cán bộ kiểm tra xác nhận (nội dung ghi đã kiểm tra), ngày, tháng, năm 
kiểm tra, ký và ghi rõ họ và tên ở mặt sau của giấy chứng nhận kiểm dịch để chủ 
hàng tiếp tục hành trình vận chuyển.

- Khi kiểm tra phát hiện lợn chết với biểu hiện lâm sàng của bệnh Dịch tả 
lợn Châu phi, Tai Xanh, Lở mồm long móng... thực hiện tạm giữ để kiểm tra, 
lấy mẫu xét nghiệm xác định mầm bệnh.

3. Lấy mẫu xác định mầm bệnh
Tại địa điểm nuôi nhốt khi thực hiện kiểm tra lâm sàng, mổ khám, lấy mẫu 

trên những lợn chết, lợn nghi mắc bệnh, cán bộ thú y lập biên bản ghi nhận tình 
trạng vệ sinh thú y theo mẫu 04, biên bản kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm theo 
mẫu 03, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-NBNPTNT ngày
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01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quá trình kiểm 
tra, lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu thực hiện theo QCVN 01- 
81:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bệnh động vật - Yêu cầu 
trung về lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển ban hành kèm theo Thông tư số 
71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y.

4. Khử trùng tiêu độc
- Tại chốt kiểm dịch động vật tạm thời phun khử trùng tiêu độc 100% các 

phương tiện lưu thông qua chốt, phun kỹ bánh, gầm và thành xe chú trọng phun 
kỹ các xe từ tỉnh có dịch hoặc đi qua vùng có dịch.

- Tổ kiểm soát cơ động thực hiện phun khử trùng, tiêu độc trước khi di 
chuyển xe lợn có biểu hiện lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu phi, Tai Xanh, 
Lở mồm long móng đến nơi nuôi nhốt theo dõi.

- Pha và phun hóa chất khử trùng tiêu độc đúng theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất ghi trên bao bì.

5. Lựa chọn vị trí nuôi nhốt
Các huyện, thành phố chủ động lựa chọn vị trí nuôi nhốt lợn trong thời gian 

theo dõi chờ kết quả xét nghiệm, tiêu chí để lựa chọn vị trí: cách xa chợ, trường 
học, bệnh viện, khu đông dân cư, xa các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn trên địa 
bàn, khu vực chăn nuôi tập trung của người dân...
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Phụ lục số: 05
HỪỚNG DẪN 

Vận chuyển lợn để giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn 
khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 127 '/KH-UBND, ngày 28/5/2020 
của UBND huyện Mường Khương)

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
- Ổ dịch: Là hộ gia đình, trang trại chăn nuôi.
- Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch.
- Vùng giám sát dịch bệnh: Trong phạm vi bán kính 10 km xung quanh ổ dịch.
II. QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN LỢN ĐỂ GIẾT MỔ
1. Vận chuyển lợn trong phạm vi huyện
- Ổ dịch và vùng bị dịch uy hiếp: Lợn đã được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả 

âm tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi được vận chuyển đến cơ sở giết mổ trong 
vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát dịch bệnh.

- Vùng giám sát dịch bệnh: Không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vi rút dịch 
tả lợn Châu Phi, lợn được vận chuyển đến cơ sở giết mổ tại vùng bị dịch uy 
hiếp, vùng giám sát dịch và vùng chưa có dịch.

- Lợn đã được cán bộ thú y, thú y viên xã, thị trấn kiểm tra lập Biên bản ghi 
nhận tình trạng vệ sinh thú y theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 
09/2016/TT-BNNPTNT.

2. Vận chuyển lợn ra ngoài huyện trong tỉnh
- Điều kiện chung: Lợn đã được cán bộ thú y huyện kiểm tra lập Biên bản 

ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 
09/2016/TT-BNNPTNT, niêm phong phương tiện vận chuyển lợn. Phương tiện 
vận chuyển phải đảm bảo an toàn kỹ thuật, được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 
trước và sau khi ra vào cơ sở chăn nuôi lợn, cơ sở giết mổ lợn, thực hiện phun 
khử trùng, tiêu độc tại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời.

- Điều kiện bắt buộc:
+ Lợn xuất phát từ ổ dịch là hộ chăn nuôi phải lấy mẫu và có kết quả xét 

nghiệm âm tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi, lợn khỏe mạnh đảm bảo vệ sinh 
thú y được vận chuyển đến cơ sở giết mổ trên địa bàn xã, thị trấn.

+ Lợn xuất phát từ ổ dịch là trang trại phải lấy mẫu và có kết quả xét 
nghiệp âm tính với vi rút dịch tả lợn Châu phi, lợn khỏe mạnh đảm bảo vệ sinh 
thú y được vận chuyển đến cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện.

+ Lợn xuất phát từ hộ gia đình, trang trại tại vùng bị dịch uy hiếp phải lấy mẫu 
và có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi, lợn khỏe mạnh, 
bảo đảm vệ sinh thú y được vận chuyển đến cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh.

III. QUẢN LÝ GIẾT MỔ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ LỢN
Tại các cơ sở giết mổ phải có cán bộ thú y, thú y viên đã được tập huấn công 

tác kiểm soát giết mổ làm kiểm soát giết mổ và đóng dấu kiểm soát giết mổ.
1. Cơ sở giết mổ tập trung
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- Được phép tiếp nhận lợn như mục II nêu trên và lợn từ tỉnh khác có hồ sơ 
kiểm dịch theo quy định.

- Thịt và phủ tạng được tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; trường hợp đưa vào bảo 
quản, vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh phải được lấy mẫu xét nghiệm có kết 
quả âm tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi của môi lô sản xuất.

2. Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại vùng có dịch
- Được phép tiếp nhận lợn như mục II nêu trên, không được tiếp nhận lợn 

từ tỉnh khác vận chuyển vào để giết mổ.
- Tại vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát dịch bệnh UBND xã, thị trấn lựa 

chọn đề xuất 2-3 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đảm bảo các điều kiện sau: Địa điểm phải 
tách với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm, trang thiết bị, dụng cụ phù hợp 
để giết mổ, không gây hại, ô nhiễm cho sản phẩm, có đủ nước bảo đảm yêu cầu 
vệ sinh thú y phục vụ cho hoạt động giết mổ, cơ sở giết mổ phải có biện pháp 
thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh để giết mổ lợn.

- Thịt và phủ tạng chỉ được phép lưu hành, sử dụng tại vùng bị dịch uy 
hiếp, vùng giám sát dịch bệnh.

3. Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại vùng chưa có dịch
- Khuyến khích lựa chọn các điểm giết mổ lợn như ở vùng có dịch.
- Được phép tiếp nhận lợn như mục II nêu trên, không được tiếp nhận lợn 

từ tỉnh khác vận chuyển vào để giết mổ.
- Thịt và phủ tạng của lợn có nguồn gốc từ vùng có dịch được tiêu thụ trên 

địa bàn huyện, thịt và phủ tạng của lợn có nguồn gốc từ vùng chưa có dịch được 
tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

IV. LẤY MẪU XÉT NGHIỆM, XỬ LÝ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
l. Loại mẫu, số lượng
- Loại mẫu: Lấy mẫu máu đối với lợn sống, lấy mẫu thịt tại cơ sở giết mổ 

tập trung, việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu phải tuân thủ theo 
QCVN 01-83: 2011/BNNPTNT, Ban hành kèm theo thông tư số 71/2011/TT- 
BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ sở chăn nuôi
+ Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển dưới 100 con lợn: Lấy mẫu 

máu của 05 con lợn để gộp thành 01 mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở chăn 
nuôi có dưới 05 con lợn, thì phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp thành 01 mẫu xét 
nghiệm.

+ Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển từ 100 đến 300 con: Lấy mẫu 
của 15 con lợn để gộp thành 03 mẫu xét nghiệm.

+ Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển trên 300 con: Lấy mẫu máu của 
30 con lợn để gộp thành 06 mẫu xét nghiệm.

- Cơ sở thu gom
+ Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển dưới 100 con lợn: Lấy mẫu 

máu của 10 con lợn để gộp thành 02 mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở thu 
gom, kinh doanh có dưới 10 cơn lợn, thì phải lấy mẫu tất cả số lợn và gộp thành 
01 mẫu xét nghiệm.
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+ Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển từ 100 đến 300 con: Lấy mẫu 
máu của 30 con lợn để gộp thành 06 mẫu xét nghiệm.

+ Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển trên 300 con: Lấy mẫu máu của 
60 con lợn để gộp thành 12 mẫu xét nghiệm.

- Cơ sở giết mổ tập trung: lấy mẫu ngẫu nhiên 15 mẫu sản phẩm từ lợn để 
gộp thành 03 mẫu xét nghiệm từ mỗi lô sản xuất.

2. Xử lý kết quả xét nghiệm
- Kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Có giá trị sử 

dụng 10 ngày đối với lô lợn sống đã lấy mẫu kể từ ngày ký Phiếu trả lời kết quả 
xét nghiệm, trường hợp lô lợn đã xét nghiệm không bán hết trong vòng 10 ngày 
phải lấy mẫu để xét nghiệm lại trước khi xuất bán. Sản phẩm được đưa vào bảo 
quản, vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

- Kết quả dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Tiêu hủy toàn bộ đàn 
lợn tại ô chuồng lấy mẫu, cơ sở thu gom, tiêu hủy lô sản phẩm thịt lợn đã lấy 
mẫu.

3. Chi phí xét nghiệm
Chủ cơ sở chăn nuôi lợn, chủ cơ sở có sản phẩm từ lợn chi trả chi phí lấy mẫu, 

gửi mẫu và xét nghiệm theo quy định (Tiền xét nghiệm 0Ỉ mâu là 522.000 đồng + 
Ỉ40.000 đồng/lần gửi mâu từ Lào Cai đi Hà Nội (tiền gửi, hộp xốp bảo quản)).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện
Chỉ đạo cán bộ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, 

thực hiện kiểm soát vận chuyển, giết mổ, xác định vùng có dịch và vùng chưa có 
dịch để lấy mẫu trên đàn lợn.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
Tổ chức thực hiện lấy mẫu máu trên đàn lợn của các cơ sở chăn nuôi, cơ sở 

thu gom có nhu cầu xuất bán để giết mổ gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước 16 
giờ hàng ngày. Thu chi phí phục vụ cho việc xét nghiệm từ chủ vật nuôi như mục 
IV gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Thực hiện kiểm soát vận chuyển, giết mổ; giám sát việc khử trùng tiêu độc tại 
các cơ sở, điểm giết mổ.

3. UBND các xã, thị trấn
Phê duyệt số lượng, điều kiện của cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại các xã, thị trấn. 

Phối hợp thực hiện kiểm soát vận chuyển, giết mổ và lấy mẫu máu trên đàn lợn của 
các cơ sở chăn nuôi có nhu cầu suất bán. Giám sát việc khử trùng tiêu độc tại các 
cơ sở, điểm giết mổ tại các xã, thị trấn./.
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Phụ lục 07
Hướng dẫn một số biện pháp tông hợp vê an toàn sinh học 

trong chăn nuôi lợn phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
(Ban hành kèm theo Kế’hoạch số:127/KH-UBND, ngày 28 /5/ 2020 

của UBND huyện Mường Khương)

1. Yêu cầu về chuồng trại và trang thiết bị chăn nuôi
- Kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra vào khu vực chăn nuôi; chuồng 

nuôi phải dễ thực hiện các biện pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, phòng bệnh. Có 
lưới bao xung quanh chuồng nuôi và biện pháp khác ngăn chặn côn trùng và vật 
chủ trung gian khác truyền bệnh (chuột, chim, ruồi, muôi...).

- Tại lối ra vào chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng, thay bảo hộ lao động 
cho người ra, vào khu vực chăn nuôi;

- Có ô chuồng nuôi cách ly để nuôi lợn mới nhập hoặc nuôi lợn bị bệnh;
- Có khu vực thu gom và xử lý chất thải;
- Nếu có điều kiện thì nuôi theo phương pháp cách ô (mỗi ô chuồng có 

khoảng trống 0,8-1m) để giảm thiểu lợn giữa các ô chuồng tiếp xúc với nhau.
- Không sử dụng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các chuồng.
- Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải đảm bảo kín. 

Nước thải ô chuồng nào thoát riêng ô chuồng đó ra đường thoát nước chung.
> > r

2 '% . ỵ s \ _ _  _  ạ ____ Ạ   _____ •  Ạ   . Yêu cầu về con giông
Lợn nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh. Đối với lợn có 

nguồn gốc nhập từ ngoài tỉnh phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch và phải được 
xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trước khi tiếp nhận lợn chủ 
cơ sở chăn nuôi phải báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y để 
được theo dõi quản lý. Trước khi nhập đàn, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần.

3. Thức ăn và nước uông
- Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, thức ăn công nghiệp phải được 

mua từ cơ sở sản xuất có uy tín, đảm bảo chất lượng và có thể truy xuất nguồn gốc; 
không bị hỏng, mốc và còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Trường 
hợp sử dụng thức ăn tận dụng phải được xử lý nhiệt trước khi cho ăn. Không sử 
dụng thức ăn thừa trong máng ăn của đàn lợn đã xuất chuồng và thức ăn của đàn 
lợn đã bị dịch bệnh cho đàn lợn mới.

- Nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa, 
sức đề kháng cho lợn. Chế phẩm vi sinh bao gồm chế phẩm probiotic (lợi 
khuẩn) và enzyme.

Lưu ý: Khi bổ sung chế phẩm vi sinh là probiotic thì không nên dùng 
kháng sinh vì kháng sinh làm mất tác dụng của vi sinh vật và giảm hiệu quả sử 
dụng thức ăn.

- Nguồn nước cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo an toàn.
4. Chăm sóc, nuôi dưỡng
- Áp dụng phương thức quản lý "cùng vào-cùng ra" theo thứ tự ưu tiên: dãy 

chuồng, ô chuồng.
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- Có quy trình chăn nuôi phù hợp với từng loại lợn theo các giai đoạn sinh 
trưởng, phát triển.

- Nên áp dụng phương thức nuôi khô, không sử dụng nước tắm cho lợn. Sử 
dụng các chế phẩm sinh học trong nước uống, độn chuồng và định kỳ phun sương 
trong chuồng nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng cường phòng, chống 
dịch.

5. Vệ sinh chăn nuôi và kiểm soát người ngoài ra, vào chuồng nuôi.
- Hạn chế tối đa người ngoài ra, vào khu vực chuồng nuôi.
- Trước và sau khi vào, ra khu chăn nuôi phải thay bảo hộ lao động, sát 

trùng tay, nhúng ủng hoặc giầy, dép vào hố khử trùng.
- Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào khu chăn nuôi, chuồng 

nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày, cần thay đổi các loại chất sát trùng để 
tăng hiệu quả sát trùng.

- Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít 
nhất 2 lần/tuần; phun thuốc sát trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi 
không có dịch bệnh, và ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh; phun thuốc sát trùng 
trên lợn ít nhất 2 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích 
hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài 
chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng.

- Phải vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày. Thiết bị, dụng cụ và 
phương tiện phục vụ trong chăn nuôi phải được tiêu độc khử trùng thường 
xuyên.

- Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ 
chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa lợn vào nuôi. Trong 
trường hợp chuồng bị dịch, nếu tái đàn nên để trống chuồng ít nhất 30 ngày và 
được sự đồng ý của chính quyền địa phương mới được tái đàn trở lại.

* Đối với các trang trại người trước khi vào khu chăn nuôi phải được cách 
ly ít nhất 72 tiếng. Người trước khi vào khu chăn nuôi phải tắm gội, thay quần 
áo, giầy dép và mặc quần áo, dụng cụ bảo hộ của trại; trước khi vào các chuồng 
nuôi phải nhúng ủng hoặc giầy dép vào hố khử trùng, khi di chuyển trong trại 
theo thứ tự: khu lợn nái nuôi con, lợn cai sữa, nái chửa, lợn thịt.

- Công nhân chăn nuôi lợn phải ăn, ở tại trại tối thiểu 4 tuần sau đó mới 
thay đổi; không đưa thực phẩm tươi sống từ ngoài vào trại;

- Bố trí người chăn nuôi và cán bộ kỹ thuật, phương tiện vận chuyển thức 
ăn cho từng khu sản xuất.

6. Kiểm soát phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi
- Không để các phương tiện như xe máy, xe đạp, xe đẩy, xe t h ồ .  trong 

khu chuồng nuôi lợn.
- Phương tiện vận chuyển trước và sau khi vào chuồng nuôi phải được khử 

trùng, tiêu độc. Đặc biệt, không để phương tiện vận chuyển của thương lái, 
phương tiện vận chuyển thức ăn đến khu vực nuôi lợn. Phương tiện vận chuyển 
phải dừng ở bên ngoài để vệ sinh, sát trùng, tiêu độc và sử dụng xe nội bộ của 
khu chuồng nuôi để vận chuyển.
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- Nên có phương tiện vận chuyển chuyên dụng, trường hợp dùng chung thì 
phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi sử dụng.

* Đối với các trang trại không để các phương tiện vận chuyển từ nơi khác 
đi thẳng vào trại nuôi lợn. Đặc biệt, không để phương tiện vận chuyển của 
thương lái, phương tiện vận chuyển thức ăn đến khu vực nuôi lợn. Phương tiện 
vận chuyển phải dừng ở bên ngoài trại để vệ sinh, sát trùng, tiêu độc 02 lần 
(cách nhau 30phút) trước khi vào.

- Không vận chuyển lợn, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương tiện.
7. Xử lý chất thải chăn nuôi
- Chất thải được gom để xử lý phải để cuối chuồng, xa khu chuồng nuôi, xa 

nơi cấp nước.
- Chất thải phải được thu gom hàng ngày, chuyển đến nơi tập trung và xử lý 

bằng nhiệt, hoặc bằng hoá chất, hoặc xử lý bằng sinh học phù hợp. Chất thải rắn 
trước khi đưa ra ngoài phải được xử lý đảm bảo vệ sinh theo quy định hiện hành 
của thú y.

- Các chất thải lỏng phải được dẫn trực tiếp từ các chuồng nuôi đến khu xử 
lý bằng đường thoát riêng. Chất thải lỏng phải được xử lý bằng hoá chất hoặc 
bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp.

8. Quản lý dịch bệnh
- Có quy trình phòng bệnh phù hợp từng loại lợn và thực hiện đúng quy 

trình. Trong trường hợp có dịch, phải khai báo chính quyền địa phương và thực 
hiện đầy đủ các quy định hiện hành về phòng, chống dịch.

- Cách ly lợn ốm để có biện pháp xử lý kịp thời, ngừng xuất lợn giống và 
kiểm soát chặt việc xuất sản phẩm, vật tư trong khu chăn nuôi lợn ra ngoài theo quy 
định.

- Khi xảy ra dịch tại ô chuồng hay cả chuồng cần tiêu độc, khử trùng tại
chỗ:

- Cần che bạt, bao vây kín ô chuồng hoặc cả chuồng, với lợn nuôi con loại 
ngay nái và toàn bộ lợn con, đối với các loại lợn khác loại toàn bộ ô chuồng 
hoặc cả chuồng nếu dịch xảy ra cả chuồng hoăc cả ô chuồng.

- Lợn bệnh phải tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
- Không rửa ngay ô chuồng hoặc chuồng lợn bị bệnh, tiến hành che bạt, bao 

vây kín, phun chất sát trùng đẫm gấp 2 lần bình thường liên tục 3-4 ngày, sau đó 
rửa lại bằng nước sạch, tránh làm bắn nước sang ô chuồng hoặc chuồng kế bên, 
tiếp tục phun sát trùng 2-3 ngày.

- Bao bì, dụng cụ đựng thức ăn của đàn lợn bị dịch bệnh phải được tiêu 
độc, khử trùng.

- Thực hiện ghi chép và lưu giữ nhật ký chăn nuôi.

28



Phụ lục sô 06
MẪU KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 127/KH-UBND, ngày 28 /5/ 2020 
của UBND huyện Mường Khương)

I. MẪU KÊ KHAI DÀNH CHO CƠ SỞ CHĂN NUÔI (Hộ, trang trại)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI VÀ CAM KẾT HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN
AN TOÀN SiNh  h ọc

Tên chủ hộ/cơ sở:...................................................................
Địachỉ:...................................................................................
Số điện thoại:..........................................................................
1. Kê khai hoạt động chăn nuôi lợn

Sô
TT

Loại lợn Sô lợn nuôi tại 
thời điểm khai 

báo (con)

Mục đích nuôi 
(kinh doanh/tự 

cung cấp cho hộ)

Thời gian 
bắt đầu 

nuôi

Dự kiến 
thời gian 
xuất bán

1 Lợn nái

2 Lợn đực phối giống trực tiếp

3 Lợn đực giống khai thác tinh

4 Lợn thịt

5 Lợn con chưa cai sữa

2. Cam kết với UBND xã, thị trấn
*Không thực hiện: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, 

lợn chết; không giết mổ tiêu thụ lợn bị bệnh; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua 
xử lý nhiệt, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; không vứt lợn chết ra môi 
trường; không kinh doanh lợn đực phôi giông trực tiêp tronghời gian có dịch.

*Phải thực hiện: Phải mua con giống khỏe mạnh, từ vùng không có dịch, 
phải có giấy kiểm dịch nếu nhập từ ngoài tỉnh; phải sử dụng thức ăn có nguồn 
gốc rõ ràng; phải báo ngay cho chính quyền hoặc nhân viên thú y khi phát hiện 
lợn bị bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết không rõ nguyên nhân; phải 
thường xuyên vệ sinh khử trùng chuồng trại, người ra vào chuồng trại.

* Nếu vi phạm các nội dung trên bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
Ghi chú: Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi nộp bản 

kê khai trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử, email, fax về 
UBND xã, thị trấn.

..., ngày tháng năm ....
Họ và tên chủ hộ 
(Ký, ghi rõ họ tên)
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II. MẪU BIỂU TỔNG HỢP KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN (Dành cho 
xã, thị trấn).

TT Tên thôn, tên 
chủ cơ sở chăn 

nuôi

Số lượng nuôi tại thời 
điểm khai báo (Con)

Thời gian băt đầu nuôi Dự kiên 
thời gian 
xuất bán

Ghi
chú

Lợn
nái

Lợn đực Lợn
thịt

Lợn
con

chưa
cai
sữa

Lợn
nái

Lợn đực Lợn
thịt

Lợn
thịt

Lợn
conPhối

giống
trực
tiếp

Khai
thác
tinh

Phối
giống
trực
tiếp

Khai
thác
tinh

I Thôn A
1 Nguyễn Văn A
2 Nguyễn Văn B
3 Nguyễn Văn C
II Thôn B
1
2
3

III Thôn C
Tổn cộng

III. MẪU BIỂU TỔNG HỢP KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN (Dành cho 
huyện)_________ _______________________

TT Tên xã, 
phường, thị 

trấn

Tổng 
số hộ 
chăn 
nuôi 
lợn

Sô lượng lợn tại thời điểm 
khai báo (con)

Sô lợn thịt dự kiên xuât bán (con)

Lợn
nái

Lợn đực Lợn
thịt

Lợn
con

chưa
cai
sữa

Lợn thịt Lợn con
Phối
giống
trực
tiếp

Khai
thác
tinh

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
6

Tháng
7

Tổng cộng
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